
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 2 
THÁNG 11- TUẦN 1 

( Từ ngày 4/11 đến ngày 8/11/2024) 

 

Nội dung Thứ 2 

(4/11/2024) 
Thứ 3 

(5/11/2024) 
Thứ 4 

(6/11/2024) 
Thứ 5 

(7/11/2024) 
Thứ 6 

(8/11/2024) 

Đón trẻ - Trẻ có thói quen chào hỏi và xưng hô lễ phép với người lớn 

- Cất cặp, dép vào đúng tủ cá nhân bé. 

 

Thể dục 

sáng 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

- Hô hấp 1: Gà gáy. 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

- Bụng 3: Hai tay chống hông xoay người sang hai bên. 

- Chân 1: Đứng, khụyu gối. 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

Giờ học GH1: Ngôi nhà 

của em 

GH2: Nghe hát 

Cho con 

GH1: Cao hơn, 

thấp hơn 

GH2: Làm tập 

toán” Cao thấp” 

GH1: Trườn về 

phía trước 

GH2: Làm tập 

khoa học “Con 

vật có nhiều 

màu sắc khác 

nhau” 

GH1: Hát “Nhà 

của tôi” 

GH2: Vẽ ông mặt  

trời 

GH1: Kể chuyện 

“Rùa con tìm nhà” 

GH2: Làm tập chữ 

viết” Chữ Â” 



Vui chơi 

trong lớp 
Góc taọ hình: Trẻ biết di màu, tô màu, vẽ nét xiên trái, xiên phải. 

Chuẩn bị: Giấy A 4, bút màu, tranh mẫu. 

Tiến hành:Trẻ thực hiện, cô quan sát hướng dẫn. 

Góc toán: Đếm trên đối tượng phạm vi 4. 

Chuẩn bị: 1 số thẻ hình, 1 số hình hình học. 

Tiến hành:  Trẻ vào góc chơi ,Cô quan sát hướng dẫn trẻ khi cần. 

Góc xây dựng:  Xây nhà, xây hàng rào, đường đi.  

 Chuẩn bị:  mút bitit, gạch xây dựng, 1số nguyên vật liệu mở. 

Tiến hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi cần. 

Góc thư viêṇ: Trẻ xem sách, tranh ảnh về người thân gia đình. 

Góc âm nhạc: Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca). 

Chuẩn bị: dụng cụ âm nhạc (mũ múa, phách tre, gáo dừa, nhạc… 

Tiến hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi cần. 

Vui chơi 

ngoài 

trời 

-Quan sát thiên nhiên. 

-TCDG: Giặt chiếu phơi khô, dung dăng dung dẻ. lộn cầu vồng. 

-TCVĐ:  Đuổi bướm, chim sẻ và ô tô. 

Cho trẻ chơi đồ chơi có sẳn trong sân trường. 

Vệ sinh- 

ăn- ngủ 
- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: sáng, trưa, tối. 

- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 



- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

GDVSRM: Thức ăn tốt cho răng và nướu 

Hoạt 

động 

chiều 

Nói được Tên của 

bố mẹ và các thành 

viên trong gia đình. 

Nói được họ tên, 

tuổi, giới tính của 

bản thân, tên bố, 

mẹ. 

… 

 

Đọc thơ” Thăm 

nhà bà” 

 

Bé nhận biết an 

toàn khi chơi đồ 

chơi 

 

Dạy hát” Cháu yêu 

bà” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 2 
THÁNG 11- TUẦN 2 

( Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2024) 

 

Nội dung Thứ 2 

(11/11/2024) 
Thứ 3 

(12/11/2024) 
Thứ 4 

(13/11/2024) 
Thứ 5 

(14/11/2024) 
Thứ 6 

(15/11/2024) 

Đón trẻ - Trẻ có thói quen chào hỏi và xưng hô lễ phép với người lớn 

- Cất cặp, dép vào đúng tủ cá nhân bé. 

Thể dục 

sáng 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

- Hô hấp 1: Gà gáy. 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

- Bụng 3: Hai tay chống hông xoay người sang hai bên. 

- Chân 1: Đứng, khụyu gối. 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

Giờ học GH1: Người thân 

trong gia đình 

GH2: Đọc thơ”Bà 

và cháu” 

GH1: Chuyền 

bóng bằng 2 tay 

GH2: Làm tập 

KPKH “Mỗi vật 

đựng trong một 

GH1: Kể 

chuyện “nhổ củ 

cải” 

GH2: Làm tập 

tạo hình” Vẽ 

GH1: Nặn con vật 

GH2: Dạy hát” 

Biết vâng lời mẹ” 

GH1: Nhận 

biết hình chứ 

nhật, hình tam 

giác 

GH2: Làm tập 



hợp phù hợp” theo nét từ trái, 

sang phải” 

toán “Hình 

tròn, hình 

vuông, hình 

tâm giác, hình 

chữ nhật” 

Vui chơi 

trong lớp 
Góc taọ hình: Trẻ biết di màu, tô màu, vẽ nét xiên trái, xiên phải ( vẽ ông mặt trời), trẻ biết dán tạo 

hình ngôi nhà 

Chuẩn bị: Giấy A 4, bút màu, giấy thủ công, keo, tranh mẫu. 

Tiến hành:Trẻ thực hiện, cô quan sát hướng dẫn. 

Góc toán: Đếm trên đối tượng phạm vi 4, nhận biết hình chứ nhật, hình tam giác 

Chuẩn bị: 1 số thẻ hình, 1 số hình hình học. 

Tiến hành:  Trẻ vào góc chơi ,Cô quan sát hướng dẫn trẻ khi cần. 

Góc xây dựng:  Xây nhà, xây hàng rào, đường đi.  

 Chuẩn bị:  mút bitit, gạch xây dựng, 1số nguyên vật liệu mở. 

Tiến hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi cần. 

Góc thư viêṇ: Trẻ xem sách, tranh ảnh về người thân gia đình. 

Góc âm nhạc: Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca). 

Chuẩn bị: dụng cụ âm nhạc (mũ múa, phách tre, gáo dừa, nhạc… 

Tiến hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi cần. 

Góc phân vai: Trẻ biết thực hiện hành động vai chơi; chơi bán hàng, chơi nấu ăn. 

Chuẩn bị: bộ đồ nấu ăn, bộ đồ bán hàng 

Tiến hành:  Trẻ vào góc chơi ,Cô quan sát hướng dẫn trẻ khi cần. 



Vui chơi 

ngoài 

trời 

-Quan sát thiên nhiên. 

-TCDG: Giặt chiếu phơi khô, dung dăng dung dẻ. lộn cầu vồng. 

-TCVĐ:  Đuổi bướm, chim sẻ và ô tô. 

Cho trẻ chơi đồ chơi có sẳn trong sân trường. 

Vệ sinh- 

ăn- ngủ 
- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: sáng, trưa, tối. 

- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

GDVSRM: Thức ăn tốt cho răng và nướu 

Hoạt 

động 

chiều 

Nói được họ tên, 

tuổi, giới tính của 

bản thân, tên bố, 

mẹ. 

… 

 

Cẩn thận với đồ 

vật sắc nhọn 

 

Đọc thơ” Thăm 

nhà bà” 

 

Xem ảnh về gia 

đình, trò chuyện về 

người thân… 

 

Nghe hát” Ba 

ngọn nến lung 

linh” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 2 
THÁNG 11- TUẦN 3 

( Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2024) 

 

Nội dung Thứ 2 

(18/11/2024) 
Thứ 3 

(19/11/2024) 
Thứ 4 

(20/11/2024) 
Thứ 5 

(21/11/2024) 
Thứ 6 

(22/11/2024) 

Đón trẻ - Trẻ có thói quen chào hỏi và xưng hô lễ phép với người lớn 

- Cất cặp, dép vào đúng tủ cá nhân bé. 

Thể dục 

sáng 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

- Hô hấp 1: Gà gáy. 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

- Bụng 3: Hai tay chống hông xoay người sang hai bên. 

- Chân 1: Đứng, khụyu gối. 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

Giờ học GH1: Đồ dùng để 

ăn 

GH2: Tô màu đồ 

dùng gia đình 

GH1: Đếm số 

lượng phạm vi 4 

GH2: Làm tập 

toán” Số lượng 

phạm vi 4” 

GH1: Dán hoa 

theo hình định 

sẵn 

GH2: Làm tập 

tạo hình “Vẽ 

GH1: Ném xa 1 

tay 

GH2: Dạy 

hát”Mẹ yêu 

không nào” 

GH1: Chiếc ấm 

sành nở hoa 

GH2: Làm tập 

chữ viết: Chứ E 



theo nét cong 

ngắn” 

Vui chơi 

trong lớp 
Góc taọ hình: Trẻ biết di màu, tô màu, vẽ nét xiên trái, xiên phải ( vẽ ông mặt trời), trẻ biết dán tạo 

hình ngôi nhà, nặn con gà 

Chuẩn bị: Giấy A 4, bút màu, giấy thủ công, keo, tranh mẫu, mẫu nặn, đất nặn, bảng nặn… 

Tiến hành:Trẻ thực hiện, cô quan sát hướng dẫn. 

Góc toán: Đếm trên đối tượng phạm vi 4, nhận biết hình chứ nhật, hình tam giác, xếp xen kẻ 1-1 

Chuẩn bị: 1 số thẻ hình, 1 số hình hình học. 

Tiến hành:  Trẻ vào góc chơi ,Cô quan sát hướng dẫn trẻ khi cần. 

Góc xây dựng:  Xây nhà, xây hàng rào, đường đi.  

 Chuẩn bị:  mút bitit, gạch xây dựng, 1số nguyên vật liệu mở. 

Tiến hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi cần. 

Góc thư viêṇ: Trẻ xem sách, tranh ảnh về người thân gia đình. 

Góc âm nhạc: Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca). 

Chuẩn bị: dụng cụ âm nhạc (mũ múa, phách tre, gáo dừa, nhạc… 

Tiến hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi cần. 

Góc phân vai: Trẻ biết thực hiện hành động vai chơi; chơi bán hàng, chơi nấu ăn. 

Chuẩn bị: bộ đồ nấu ăn, bộ đồ bán hàng 

Tiến hành:  Trẻ vào góc chơi ,Cô quan sát hướng dẫn trẻ khi cần. 

Vui chơi 

ngoài 

trời 

-Quan sát thiên nhiên. 

-TCDG: Giặt chiếu phơi khô, dung dăng dung dẻ. lộn cầu vồng. 



-TCVĐ:  Đuổi bướm, chim sẻ và ô tô. 

Cho trẻ chơi đồ chơi có sẳn trong sân trường. 

Vệ sinh- 

ăn- ngủ 
- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: sáng, trưa, tối. 

- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

GDVSRM: Thức ăn tốt cho răng và nướu 

Hoạt 

động 

chiều 

Nói được tên các 

đồ cùng gia đình 

 

An toàn khi sử 

dụng đồ dùng 

nóng  khi ăn 

 

Xem video câu 

chuyện “Nhổ củ 

cải” 

Đọc đồng dao 

“Công cha như núi 

thái sơn…” 

 

Dạy hát”Chiếc 

khăn tay” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 2 
THÁNG 11- TUẦN 4 

( Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2024) 

 

Nội dung Thứ 2 

(25/11/2024) 
Thứ 3 

(26/11/2024) 
Thứ 4 

(27/11/2024) 
Thứ 5 

(28/11/2024) 
Thứ 6 

(29/11/2024) 

Đón trẻ - Trẻ có thói quen chào hỏi và xưng hô lễ phép với người lớn 

- Cất cặp, dép vào đúng tủ cá nhân bé. 

Thể dục 

sáng 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

- Hô hấp 1: Gà gáy. 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

- Bụng 3: Hai tay chống hông xoay người sang hai bên. 

- Chân 1: Đứng, khụyu gối. 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

Giờ học GH1: Đồ dùng để 

uống 

GH2: Tô màu đồ 

dùng gia đình 

GH1: VĐMH 

“Nhà của tôi” 

GH2: Làm tập 

tạo hình”Vẽ theo 

nét cong tròn” 

GH1: Kể 

chuyện “chú vịt 

chân to” 

GH2: xé theo 

dải và dán 

trang trí khung 

GH1: So sánh 2 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 4 

GH2: Làm tập 

toán “ Khác 

nhau” 

GH1: Bò chui 

qua cổng, nếm 

xa 1 tay 

GH2: Cảm ơn- 

xin lỗi 



hình gia đình 

Vui chơi 

trong lớp 
Góc taọ hình: Trẻ biết di màu, tô màu, vẽ nét xiên trái, xiên phải ( vẽ ông mặt trời), trẻ biết dán tạo 

hình ngôi nhà, nặn con gà, nặn đồ dùng gia đình. 

Chuẩn bị: Giấy A 4, bút màu, giấy thủ công, keo, tranh mẫu, mẫu nặn, đất nặn, bảng nặn… 

Tiến hành:Trẻ thực hiện, cô quan sát hướng dẫn. 

Góc toán: So sánh 2 nhóm đối tượng trong pv 4, nhận biết hình chứ nhật, hình tam giác, xếp xen 

kẻ 1-1 

Chuẩn bị: 1 số thẻ hình, 1 số hình hình học. 

Tiến hành:  Trẻ vào góc chơi ,Cô quan sát hướng dẫn trẻ khi cần. 

Góc xây dựng:  Xây nhà, xây hàng rào, đường đi.  

 Chuẩn bị:  mút bitit, gạch xây dựng, 1số nguyên vật liệu mở. 

Tiến hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi cần. 

Góc thư viêṇ: Trẻ xem sách, tranh ảnh về người thân gia đình. 

Góc âm nhạc: Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca). 

Chuẩn bị: dụng cụ âm nhạc (mũ múa, phách tre, gáo dừa, nhạc… 

Tiến hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi cần. 

Góc phân vai: Trẻ biết thực hiện hành động vai chơi; chơi bán hàng, chơi nấu ăn. 

Chuẩn bị: bộ đồ nấu ăn, bộ đồ bán hàng 

Tiến hành:  Trẻ vào góc chơi ,Cô quan sát hướng dẫn trẻ khi cần. 

Vui chơi 

ngoài 

trời 

-Quan sát thiên nhiên. 

-TCDG: Giặt chiếu phơi khô, dung dăng dung dẻ. lộn cầu vồng. 



-TCVĐ:  Đuổi bướm, chim sẻ và ô tô. 

Cho trẻ chơi đồ chơi có sẳn trong sân trường. 

Vệ sinh- 

ăn- ngủ 
- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: sáng, trưa, tối. 

- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

GDVSRM: Thức ăn tốt cho răng và nướu 

Hoạt 

động 

chiều 

Kể tên các đồ dùng 

cá nhân của bé 

 

An toàn khi sử 

dụng đồ dùng 

nóng  khi uống… 

 

Xem video câu 

chuyện “Cảm 

ơn- xin lỗi” 

Đọc thơ “ Chia 

bánh” 

 

Nghe hát”Ru 

con” 

 

 


